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STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7927265984 Lê Nhật An 8-3 9-3 19/06/2007 Nam Kinh

2 7940252382 Đỗ Nguyên Anh 8-3 9-3 16/05/2007 Nam Kinh

3 7914349254 Thái Tâm Doanh 8-3 9-3 24/04/2007 Nữ Hoa

4 7927266768 Nguyễn Đức Duy 8-3 9-3 13/02/2007 Nam Kinh

5 7927265906 Nguyễn Thái Dương 8-3 9-3 29/11/2007 Nam Kinh

6 7927265893 Vũ Quang Hào 8-3 9-3 31/08/2007 Nam Kinh

7 7927266806 La Gia Hân 8-3 9-3 22/06/2007 Nữ Kinh

8 7940252370 Lâm Gia Hân 8-3 9-3 08/03/2007 Nữ Kinh

9 7927266763 Dương Phạm Quỳnh Hương 8-3 9-3 15/11/2007 Nữ Kinh

10 7927265912 Đỗ Ngọc Khanh 8-3 9-3 10/11/2007 Nữ Kinh

11 7927266564 Lê Nguyễn Ngọc Khánh 8-3 9-3 22/10/2007 Nữ Kinh

12 7927266527 Nguyễn Đăng Khôi 8-3 9-3 15/09/2007 Nam Kinh

13 7927266794 Lê Nguyễn Kim Linh 8-3 9-3 24/09/2007 Nữ Kinh

14 7927266790 Dương Đặng Hoàng Long 8-3 9-3 26/05/2007 Nam Kinh

15 7927266759 Huỳnh Hùng Long 8-3 9-3 21/10/2007 Nam Kinh

16 7927266679 Bùi Phạm Đức Minh 8-3 9-3 27/10/2007 Nam Kinh

17 7927266560 Phạm Quang Minh 8-3 9-3 09/05/2007 Nam Kinh

18 7927266796 Phan Nhã Minh 8-3 9-3 14/02/2007 Nữ Kinh

19 7927266555 Tống Bảo Nghi 8-3 9-3 12/03/2007 Nữ Kinh

20 7927266514 Võ Nguyễn Thục Nghi 8-3 9-3 21/01/2007 Nữ Kinh

21 7927266788 Trần Thị Khánh Ngọc 8-3 9-3 09/07/2007 Nữ Kinh

22 7940252377 Đào Đăng Nguyên 8-3 9-3 13/07/2007 Nam Kinh

23 7914349351 Trần Lê Hạnh Nguyên 8-3 9-3 07/03/2007 Nữ Kinh

24 7927266786 Hồ Nguyễn Thiện Nhân 8-3 9-3 23/04/2007 Nam Kinh

25 7940252292 Văn Trúc Nhi 8-3 9-3 15/11/2007 Nữ Kinh

26 7927266597 Nguyễn Bảo Như 8-3 9-3 18/12/2007 Nữ Kinh

27 7927265832 Nguyễn Hoàng Bảo Như 8-3 9-3 07/12/2007 Nữ Kinh

28 7927266815 Phan Lê Phi 8-3 9-3 27/07/2007 Nam Kinh

29 7927266780 Nguyễn Thị Phi Phụng 8-3 9-3 05/01/2007 Nữ Kinh

30 7927266657 Trương Nguyễn Minh Phương 8-3 9-3 08/03/2007 Nữ Kinh

31 7927266593 Nguyễn Trần Trường Sinh 8-3 9-3 02/09/2007 Nam Kinh

32 7924627605 Hồ Thành Tài 8-3 9-3 06/10/2007 Nam Kinh

33 7940252366 Nguyễn Phúc Tài 8-3 9-3 19/04/2007 Nam Kinh

34 7940252375 Nguyễn Đặng Bá Thành 8-3 9-3 04/03/2007 Nam Kinh

35 7927266537 Đoàn Nguyễn Cát Tiên 8-3 9-3 07/11/2007 Nữ Kinh

36 7940252373 Bùi Quốc Tín 8-3 9-3 22/02/2007 Nam Kinh

37 7940252372 Nguyễn Khánh Toàn 8-3 9-3 22/09/2007 Nam Kinh

38 7927266755 Nguyễn Ngọc Thiên Trang 8-3 9-3 17/05/2007 Nữ Kinh

39 7927266497 Châu Phước Vinh 8-3 9-3 21/10/2007 Nam Hoa

40 7927266532 Lã Vũ Ái Vy 8-3 9-3 31/01/2007 Nữ Kinh

41 7927266494 Nguyễn Thảo Vy 8-3 9-3 12/11/2007 Nữ Kinh
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